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SỐ PHẦN 51A22-01-1-16N

NHÀ CHẾ TẠO Grayhill, Inc.

SỰ MIÊU TẢ SWITCH ROTARY 16POS 150MA 115V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 4361 pcs

BẢNG DỮLIỆU

ĐIỆN ÁP RATING - DC 28V

ĐIỆN ÁP RATING - AC 115V

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Solder Lug

LOẠT 51

BẢNG ĐIỀU CHỈNH CUTOUT KÍCH THƯỚC Circular - 6.45mm Dia

VÀI CÁI TÊN KHÁC
51A22-01-1-16N-ND 
51A2201116N 
GH7686

LỰC LƯỢNG ĐIỀU HÀNH 5.761 ~ 17gfm

SỐ VỊ TRÍ 16

SỐ NGƯỜI BA LAN MỖI SÀN 1

SỐ DECKS 1

GẮN LOẠI Panel Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

CHẶN CHỈ SỐ Continuous

TÍNH NĂNG -

MIÊU TẢ CỤ THỂ Rotary Switch 16 Position SP16T 150mA (AC), 200mA (DC) 115VAC Panel Mount

CHIỀU SÂU PHÍA SAU PANEL 18.77mm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI 150mA (AC), 200mA (DC)

LIÊN HỆ TIMING Non-Shorting (BBM)

LIÊN HỆ CHẤT LIỆU -

LIÊN KẾT THÚC Gold

CIRCUIT MỖI SÀN SP16T

GÓC THROW 22.5°

LOẠI THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG Flatted (3.17mm Dia)

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG DÀI 9.53mm

51A22-01-1-16N
Số Phần: 51A22-01-1-16N

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Grayhill, Inc.

Mô tả Sản phẩm SWITCH ROTARY 16POS 150MA 115V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 4361 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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những sản phẩm liên quan

51A22-01-1-10S

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY SHAFT, 22.5 DEG 1
Trong kho:  4153 pcs

RFQ

51A22-01-1-14S

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 14POS 150MA 115V
Trong kho:  4382 pcs

RFQ

51A22-01-1-16S

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 16POS 150MA 115V
Trong kho:  4146 pcs

RFQ

51A22-01-1-13S

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 13POS 150MA 115V
Trong kho:  4363 pcs

RFQ

51A22-01-1-16S-F

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 16POS 150MA 115V
Trong kho:  4290 pcs

RFQ

51A22-01-1-16N-F

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 16POS 150MA 115V
Trong kho:  4908 pcs

RFQ

51A22-01-2-03N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 3POS 150MA 115V
Trong kho:  3528 pcs

RFQ

51A22-01-2-05N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 5POS 150MA 115V
Trong kho:  4143 pcs

RFQ

51A22-01-1-13N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 13POS 150MA 115V
Trong kho:  4599 pcs

RFQ

51A22-01-2-05S

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 5POS 150MA 115V
Trong kho:  4180 pcs

RFQ

51A22-01-1-14N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 14POS 150MA 115V
Trong kho:  4144 pcs

RFQ

51A22-01-1-12N

Nhà sản xuất của:  Grayhill, Inc.

Sự miêu tả:  SWITCH ROTARY 12POS 150MA 115V
Trong kho:  4369 pcs

RFQ
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